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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trongphântíchhồiquy, kỹthuậtbiếngiảkhôngnhữngchophépchúng ta 

lượnghóađượcnhữngthuộctínhvềchấtmànócònđượcsửdụngnhư là 

mộttrongnhữngcôngcụgiảithíchchosựkhácnhauvềhệsốchặnhayđộdốchoặccảhệsốchặnv

àđộdốc. 

Trongtrườnghợphàmhồiquycósựthayđổivềmặtcấutrúcứngvớitừngkhoảnggiátrịkhácnha

ucủabiếnđộclập, nghĩa là 

mỗimộtkhoảngtươngứngvớimộtcấutrúckhácnhaucủahàmhồiquy, lúcđó ta 

cóthểdùnghàmhồiquytuyếntínhtừngkhúcđểbiểudiễnchungchocáccấutrúckhácnhau. 

Môhìnhhồiquytuyếntínhtừngkhúcđượcphântíchsauđây là 

mộtvídụđiểnhìnhchosựthayđổiđộdốc (cósựthayđổivềkếtcấu)đượcgiảithíchthông qua 

kĩthuậtbiếngiảnhưnggiớihạntrongtrườnghợpmôhìnhđượcướclượngvẫnđúng là 

mộtmôhìnhliêntục. 

Việcphântíchmôhìnhhồiquytuyếntínhtừngkhúc là hoàntoànphùhợpvàcầnthiết. 

Bởilẽ, trongthựctế, mộtsựkiện, biếncốhaymộtquyếtđịnh, chínhsách,… đượcđưa ra 

đềucóthểảnhhưởngđếncấutrúccủamôhình.Vídụnhưcôngtytrảtiềnhoahồngchocácđạilýd

ựavàodoanhthu (trongđócáchtínhtiềnhoahồng là khácnhau khi 

doanhthuđạtdướihoặctrênmộtmứcnhấtđịnh) ; 

tácđộngcủathunhậpđếntiêudùngmộtnướctrongthờikỳtrướcvàsauchuyểnđổi hoặctrướcv

àsaukhủnghoảng, chiếntranh… 
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 Mộtsốmôhìnhhồiquytuyếntínhtừngkhúctrựcquan 

 

 Hình 1 : Môhìnhcómộtthayđổivềcấutrúc 

 

 Hình 2 : Môhìnhcóhaithayđổivềcấutrúc 
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II. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH. 

Xétmôhình tácđộngcủathunhậpđếntiếtkiệmcủaMỹtrongthờikỳ 1973-1992. 

Trongthờikỳnàyvàonăm 1982 Mỹrơivàokhủnghoảngkinhtế. 

Yt = β1 + β2Xt + β3 (Xt – Xt0)Dt + Ut 

Yt : tiếtkiệm 

Xt : thunhập 

Xt0 :thunhậptrongnămkhủnghoảng 1982 

t0 : năm 1982 

Dt =  

Vớigiảthiết E(Ut) = 0, chúng ta 

thấyngayrằngtrungbìnhcủatiếtkiệmtrongnhữngnămtrướckhủnghoảngkinhtế ở Mỹ là: 

E(Yt|Dt=0, Xt) = β1 + β2Xt 

VớiDt = 1 hayvớinhữngnămsaukhủnghoảng, ta có: 

E(Yt|Dt=1, Xt) = β1 - β3Xt0 + (β2 + β3)Xt 

Vậyβ2 chođộdốccủađườnghồiquytrướckhủnghoảng. 

(β2 + β3) chođộdốccủađườnghồiquysaukhủnghoảng. 

Mộtđiềucầnlưu ý rằng, ở đâykhôngcósựgiánđoạnvì: 

E (Yt0) = β1 + β2Xt0 

= β1 - β3Xt0 + (β2 + β3)Xt0 

Khi β3 = 0 thìmôhình ta đangxétsẽtrởthànhmôhìnhcủađườngthẳng, vìthếβ3 = 0 

sẽcungcấpcho ta kiểmđịnhđơngiảnvềsựthayđổicấutrúc. 

 

 

Nếumôhìnhcónhiềuthayđổivềcấutrúcứngvới t0và t1thìmôhìnhthíchhợpsẽ là: 

Yt = β1 + β2Xt + β3 (Xt – Xt0)D1 + β4 (Xt – Xt1)D2 + Ut 

Trongđó:  

D1 =  

D2 =  
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Vậyphươngtrìnhcho 3 giaiđoạntrênnhưsau: 

E (Yt) =  

III. ÁP DỤNG 

Thu nhậpvàtiếtkiệmcủaMỹtrongthờikỳ 1973-1992 đượcchobởibảngsốliệusau: 

Năm 

Tiết kiệm 

(Yt) 

Thu nhập 

(Xt)  Dt 

Chênh lệch so với 

Xt0 (Xt - Xt0)Dt 

1973 89,6 965 0 -1382,3 0 

1974 97,6 1054,2 0 -1293,1 0 

1975 104,4 1159,2 0 -1188,1 0 

1976 96,4 1273 0 -1074,3 0 

1977 92,5 1401,4 0 -945,9 0 

1978 112,6 1580,1 0 -767,2 0 

1979 130,1 1769,5 0 -577,8 0 

1980 161,8 1973,3 0 -374 0 

1981 199,1 2200,2 0 -147,1 0 

1982 205,5 2347,3 0 0 0 

1983 167 2522,4 1 175,1 175,1 

1984 235,7 2810 1 462,7 462,7 

1985 206,2 3002 1 654,7 654,7 

1986 196,5 3187,6 1 840,3 840,3 

1987 168,4 3363,1 1 1015,8 1015,8 

1988 189,1 3640,8 1 1293,5 1293,5 

1989 187,8 3894,5 1 1547,2 1547,2 

1990 208,7 4166,8 1 1819,5 1819,5 

1991 246,4 4343,7 1 1996,4 1996,4 

1992 272,6 4613,7 1 2266,4 2266,4 

X1982 = X0 = 2347,3 

 

Trongđó: 

 t0: năm 1982, nămxảyrakhủnghoảngkinhtế ở Mỹ 

 Xt0 : thunhậptạinămkhủnghoảng 

 Yt : tiếtkiệm 

 Xt: thunhập 

 Dt =  

Vấnđềcầngiảiquyết 

a. Ướclượnghàmhồiquytuyếntínhdựatheomẫusốliệutrên 

với 0<t<t0 

với t0<t<t1 

với t>t1 
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b. Cuộckhủnghoảngnăm 1982 cóảnhhưởngđếntiêucùngcủaMỹ hay 

không ( kiểmđịnhgiảthuyết H0: β3 = 0) 

 

1. Tìmmôhìnhhồiquyvàkiểmđịnh β3 = 0 theophươngpháp ma trận 

• Tìmmôhìnhhồiquy 

Yt = β1 + β2Xt + β3 (Xt – Xt0)Dt + Ut (*) 

ĐặtXt= X2i ;(Xt- Xt0)Dt= X3i 

Ta viếtlạiphươngtrình(*) : 

 

 =  Y =    X =         X’=  

X’X =  =  

X’Y =  =  

 

Ta có : X’X*  = X’Y 

  

 

Ajj =  

 

 Det(X’X) = a11A11 + a12A12 + a13A13 

                      = 20*  -  *  + 

 *  = 7,537814451*  

 = X’Y 
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  =  =  

 

=> Ta cóhàmhồiquymẫu: 

 

 

• Trungbìnhcủatiếtkiệmtrongnhữngnămtrướckhủnghoảngkinhtế ở Mỹlà: 

 

• Ướclượngtrungbìnhtiếtkiệmcủanhữngnămsaukhủnghoảng: 

 

 

• Kiểmđịnhgiảthuyết 

 

Xâydựngtiêuchuẩnkiểmđịnh : 

T =  , nếu H0đúngthìT ~ T
(n-k

) 

 Tìmđược sao cho P(|T|> ) = α 

 Miềnbácbỏ : Wα = {tqs :|tqs|> } 

Ta có :  = Y’Y - ’X’Y =  - ’X’Y 

= 626497,36 - *  

= 626497,36 – 617028,1887 = 9469,1713 

 Se(  =  =  = 0,019641781 

 tqs=  = -2,797869603 

 = = 2,110 

 tqsthuộcmiềnbácbỏWα bácbỏ H0 

 Kếtluận : Vớimức ý nghĩa là o,05 ta cóthểkếtluậnrằngcuộckhủnghoảngnăm 

1982 cóảnhhưởngđếnthunhậpcủaMỹvàlúcđócấutrúccủamôhìnhtiếtkiệm do 
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tácđộngcủathunhậpcósựthayđổitrướcvàsaukhủnghoảng 

(độdốccủađườngướclượngmôhìnhthayđổiđộdốcsau khi khủnghoảngxảy ra) 

2. ỨngdụngphầnmềmEviews 

Sau khi chạyphầnmềmEviews, kếtquảthuđượcđượcthểhiệnnhưsau: 

- Ướclượngcáchệsố  

 

Dependent Variable: Y 

Method: Least Squares 

Date: 11/09/11   Time: 14:20 

Sample: 1 20 

Included observations: 20 

 

x Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

  

C 6.578267 23.48977 0.280048 0.7828 

X1 0.076068 0.013107 5.803404 0.0000 

X2 -0.054955 0.019642 -2.797870 0.0124 

 

R-squared 0.840388 Mean dependent var 168.4000 

Adjusted R-

squared 

0.821610 S.D. dependent var 55.87870 

S.E. of 

regression 

23.60106 Akaike info criterion 9.297942 

Sum squared 

resid 

9469.172 Schwarz criterion 9.447301 

Log 

likelihood 

-89.97942 F-statistic 44.75412 

Durbin-

Watson stat 

1.193294 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 Hàmhồiquyđượcướclượng: 

t = 6.578267 + 0.076068Xt - 0.054955(Xt – Xt0)Dt 

- Kếtquảđượcthểhiệntrênđồthị : 
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- Kiểmđịnhgiảthuyết 

 

Ta có : 

Vớiβ3 = -0.054955 thìPvalue = 0.0124 < 0.05 

 Giảthuyết H0bịbácbỏ 

 Kếtluận : Vớimức ý nghĩa là o,05 ta cóthểkếtluậnrằngcuộckhủnghoảngnăm 

1982 cóảnhhưởngđếnthunhậpcủaMỹvàlúcđócấutrúccủamôhìnhtiếtkiệmdo 

tácđộngcủathunhậpcósựthayđổitrướcvàsaukhủnghoảng 

(độdốccủađườngướclượngmôhìnhthayđổiđộdốcsau khi khủnghoảngxảy ra) 

 

IV. Nhậnxét 

 Môhìnhhồiquytuyếntínhtừngkhúc là 

mộttrongnhữngtrườnghợpkhaithácđượcưuthếcủakỹthuậtbiếngiả 

 Côngcụhiệuquảvàcó ý 

nghĩathựctếtrongviệckiểmđịnhsựthayđổicũngnhưhướngthayđổitrongmôhìnhkin

htế do tácđộng ở nhữngmứcđộkhácnhaucủacácyếutốảnhhưởngđếnnó. 
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